
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 40, hẻm 72/73/30 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  QUE HÀN ĐIỆN CON BÁO 

0108138275

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  QUE HÀN ĐIỆN CON BÁO 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JAGUAR WELDING ELECTRODE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: JAWELEC CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng, giao nhận hàng hóa, đại lý bán vé máy bay, 
đại lý làm thủ tục hải quan, đại lý vận tải đường biển. Môi giới 
thuê tàu biển và máy bay

5229

3. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Hoạt động lưu giữ, kho bãi đối với các loại hàng hoá 
trong kho chứa hàng hoá thông thường, kho đông lạnh

5210

4. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Không bao gồm vàng miếng)

4662(Chính)

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

8. Chuẩn bị mặt bằng 4312

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

10. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên 
phương tiện vận tải hoặc dỡ hàng hóa hoặc hành lý của hành 
khách từ phương tiện vận tải; Bốc vác hàng hoá

5224

11. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

12. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
Loại trừ: Sản xuất vàng,bạc, kim loại quý

2420

13. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

14. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

16. Xây dựng nhà các loại 4100

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

18. Phá dỡ 4311

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật Thương Mại 2005 )

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
CHI MAI       
                   

Số 40, hẻm 72/73/30 
Phố Quan Nhân, 
Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 011916864

2NGUYỄN 
DUY PHÚ     
                       
        

Số 40, hẻm 72/73/30 
Phố Quan Nhân, 
Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 012928905

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011916864
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 40, hẻm 72/73/30 Phố Quan Nhân, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 40, hẻm 72/73/30 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN CHI MAI                          Nữ

29/07/1979 Kinh Việt Nam

23/04/2009 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám  đốcChức danh:
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